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Luật sở hữu trí tuệ 
 
Cuộc chiến ác liệt chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
 
Nguyễn Trần Tuyên 
 
Luật Sở hữu Trí tuệ hiện hành của Việt Nam (Luật SHTT Việt Nam) và các văn bản 
quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật này được xem là những tiến bộ vượt 
bậc và phù hợp hơn với các quy tắc và nghĩa vụ quốc tế. 
 
Tuy nhiên, trong thực tiễn, một số quy định về thực thi các quyền sở hữu trí tuệ 
(Quyền SHTT) trong quá trình thực hiện của Luật SHTT Việt Nam dường như chưa 
rõ ràng. Bài viết này xem xét vấn đề xử lý hành vi xâm phạm Quyền SHTT theo thủ 
tục hành chính (Điều 211 của Luật SHTT Việt Nam) và xử lý  hàng xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ dành cho mục đích xuất khẩu (các Điều từ 216 đến 219 của Luật SHTT 
Việt Nam). 
 
Phải có bằng chứng về sự thiệt hại 
 
Điều 211.1.a của Luật SHTT Việt Nam quy định rằng các tổ chức, cá nhân có các 
hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người 
tiêu dùng hoặc cho xã hội, phải bị xử phạt hành chính. 
 
Điều này có nghĩa là để cho phép thực thi Quyền SHTT và để các cơ quan có thẩm 
quyền ở Việt Nam1 có những hành động pháp lý chống lại người xâm phạm, chủ sở 
hữu Quyền SHTT phải cung cấp cho các cơ quan này những bằng chứng của họ về 
thiệt hại do người xâm phạm trực tiếp gây ra cùng với các yêu cầu giải quyết của họ. 
 
Quy định có vẻ như đơn giản này đã gây khó khăn cho các chủ sở hữu Quyền SHTT 
cũng như các đại diện Quyền SHTT/luật sư của họ trong quá trình tiến hành thủ tục 
pháp lý chống lại kẻ xâm phạm. Nguyên nhân là do các chủ sở hữu Quyền SHTT 
không dễ dàng xác định được giá trị thu nhập/lợi nhuận hoặc danh tiếng đã bị thiệt 
hại do hành vi xâm phạm. Để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này, một số người yêu 
cầu có thể nộp bằng chứng không thích hợp về thiệt hại hoặc thậm chí bằng chứng 
giả cho các cơ quan thực thi SHTT. Ngoài ra, nếu các cơ quan thực thi SHTT phát 
hiện ra rằng bằng chứng về thiệt hại do người yêu cầu cung cấp là không phù hợp 
hoặc không đầy đủ thì họ có thể từ chối yêu cầu xử lý. Cả hai tình huống này, như đã 
nói ở trên, đã chứng minh rằng trên thực tế yêu cầu về bằng chứng gây thiệt hại có 
thể bị lạm dụng.  
 
Chính vì vậy, cơ quan thực thi SHTT có quyền từ chối yêu cầu xử lý nếu (i) người 
yêu cầu không nộp bằng chứng về thiệt hại hoặc (ii) bằng chứng về thiệt hại không 
được chấp nhận bởi các cơ quan thực thi SHTT2. Chúng tôi có quan điểm rằng, mặc 
                                                            
1   Các cơ quan này bao gồm cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ, cơ quan Thanh tra Thông 

tin và Truyền thông, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Hải quan, cơ quan Công an kinh tế, Cục 
Quản lý Cạnh tranh, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện (theo Điều 15 của Nghị định số 
97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010). 

2  Theo quy định tại Điều 27.2.b và Điều 30.1.b của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010. 
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dù bằng chứng về thiệt hại chưa được quy định là một yêu cầu bắt buộc cho một yêu 
cầu xử lý theo Điều 26 của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 về xử lý 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (Nghị định số 97) và Điều 23 
của Nghị định số 105/2006/ND-CP ngày 22/09/2006 sửa đổi bổ sung theo Nghị định 
số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Sở hữu Trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về 
sở hữu trí tuệ (Nghị định số 105), căn cứ vào Điều 211.1.a của Luật SHTT Việt Nam, 
các cơ quan thực thi SHTT vẫn có quyền từ chối yêu cầu xử lý mà không bao gồm 
bằng chứng về thiệt hại kèm theo yêu cầu. Điều này là do Luật SHTT Việt Nam 
được có hiệu lực cao hơn so với Nghị định số 97 và Nghị định số 1053.  
 
Do đó, trong thực tiễn, quy định này có thể tạo ra tình huống khôi hài là chủ sở hữu 
quyền SHTT không thể tiến hành những hành động pháp lý chống lại hành vi xâm 
phạm SHTT rõ ràng nếu họ không thể cung cấp bằng chứng về thiệt hại cho các cơ 
quan thực thi quyền SHTT.  
 
Hơn nữa, về mặt lý thuyết, bằng chứng về thiệt hại có vẻ là một điều kiện để khởi 
kiện đòi bồi thường thiệt hại tại tòa án dân sự cho việc giải quyết tranh chấp giữa các 
cá nhân. Theo đó, bằng chứng về thiệt hại được coi là một yêu cầu để giải quyết các 
tranh chấp dân sự, mà không phải để giải quyết các vi phạm hành chính. Ngoài ra, 
trật tự công cộng, các lợi ích công cộng, và trật tự quản lý Nhà nước, chứ không phải 
lợi ích cá nhân, mới là những đối tượng cần được các cơ quan hành chính Nhà nước 
bảo vệ. Do đó, nếu một hành vi xâm phạm SHTT bị coi là vi phạm hành chính gây ra 
ảnh hưởng xấu hoặc xâm phạm trật tự công cộng và trật tự quản lý Nhà nước được 
pháp luật bảo vệ, các cơ quan Nhà nước cần phải cấm và nghiêm trị loại xâm phạm 
này ngay lập tức, bất kể loại xâm phạm này có gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền 
SHTT hay không.  
 
Vì vậy, việc yêu cầu chủ sở hữu quyền SHTT cung cấp bằng chứng về thiệt hại để 
tiến hành các hành động pháp lý chống lại những người xâm phạm theo thủ tục hành 
chính là không phù hợp. 
 
Các nhà lập pháp cần xem xét loại bỏ yếu tố "gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, 
người tiêu dùng hoặc cho xã hội" khỏi quy định tại Khoản 211.1.a của Luật SHTT 
Việt Nam.  
 
Kiểm soát nhưng không có thẩm quyền giải quyết 
 
Các Điều 216, 217, 218 và 219 của Luật SHTT Việt Nam quy định về kiểm soát sở 
hữu trí tuệ liên quan đến nhập khẩu và/hoặc xuất khẩu. Theo đó, cơ quan Hải quan 
của Việt Nam4 thực hiện các biện pháp để kiểm soát hàng hóa nhập khẩu và xuất 
khẩu một cách công bằng và tương tự. Theo các quy định này, Luật Hải quan đã quy 
định cụ thể các biện pháp về quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên 
quan đến SHTT (theo các Điều 57 và 58), Nghị định số 154 và Nghị định số 97. 

                                                            
3  Theo các Điều 2 và 80 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 23/11/1996. 
4  Theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 105, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 

15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám 
sát hải quan (Nghị định số 154) 
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Vấn đề phát sinh khi mà theo Điều 11.11.c của Nghị định số 97, hành vi nhập khẩu 
hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên 
thương mại, kiểu dáng công nghiệp bị nghiêm cấm và bị xử lý nghiêm minh. Tuy 
nhiên, hành vi tương tự trong xuất khẩu không bị cấm và xử lý theo Nghị định số 97. 
Đối với một số cơ quan và chuyên gia SHTT, các hành vi xuất khẩu hàng hóa xâm 
phạm SHTT thậm chí không nên được xem là xâm phạm quyền SHTT vì hành động 
này chưa được quy định tại Điều 124.5 (sử dụng nhãn hiệu) và Điều 129 (hành vi 
xâm phạm quyền nhãn hiệu hàng hóa) của Luật SHTT Việt Nam.  
 
Sự không thống nhất theo Nghị định số 97 này đã dẫn đến hệ quả là cơ quan Hải 
quan không được quyền kiểm soát và tạm giữ hàng hóa xâm phạm quyền SHTT 
nhằm mục đích xuất khẩu bởi vì họ không có quyền xử lý hàng hóa xuất khẩu. 
 
Như vậy, có thể có rủi ro là các chủ sở hữu quyền SHTT không thể tiến hành hành 
động pháp lý chống lại những kẻ xâm phạm với bằng chứng xâm phạm rõ ràng nếu 
cơ quan Hải quan không chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan thực thi SHTT có thẩm 
quyền khác để tiếp tục điều tra và xử lý người xâm phạm đối với hành vi sản xuất 
và/hoặc vận chuyển và/hoặc lưu trữ hàng hóa xâm phạm theo các quy định của pháp 
luật Việt Nam trong thời gian tạm dừng làm thủ tục hải quan (không quá 20 ngày làm 
việc). Trong trường hợp này, chủ sở hữu quyền SHTT thậm chí phải chịu tất cả các 
phí và các chi phí phát sinh từ việc tạm dừng làm thủ tục hải quan như là sự đền bù 
cho người xâm phạm nếu một trong các cơ quan thực thi SHTT có thẩm quyền của 
Việt Nam không tiếp nhận vụ việc để tiếp tục điều tra và xử lý hàng hóa xâm phạm 
đang bị tạm giữ tại cơ quan Hải quan. Ngoài ra, chủ sở hữu quyền SHTT vẫn phải 
bồi thường thiệt hại cho kẻ xâm phạm tất cả các chi phí và phí tổn do việc tạm dừng 
làm thủ tục hải quan gây ra (cho họ) nếu cơ quan thực thi SHTT không thể thu được 
bằng chứng về việc sản xuất và/hoặc vận chuyển và/hoặc lưu trữ hàng hóa xâm phạm 
từ người xâm phạm đó. 
 
Ngoài ra, trên thực tế, trong vòng tối đa 20 ngày làm việc, chủ sở hữu quyền SHTT 
khó có thể chuẩn bị và nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền cũng như thuyết phục các 
tòa án ban hành đồng thời cả hai quyết định thụ lý vụ án và áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời để tiếp tục tạm giữ hàng hóa xâm phạm tại cơ quan Hải quan. 
 
Việc cho phép cơ quan Hải quan có quyền giám sát và đình chỉ thủ tục hải quan đối 
với hàng hóa xâm phạm mà không cung cấp cho họ chế tài xử phạt hành vi xuất khẩu 
hàng hóa xâm phạm có thể gây ra rủi ro và khó khăn nghiêm trọng cho các chủ sở 
hữu quyền SHTT khi họ quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu 
tại biên giới Việt Nam. Sự không thống nhất trong luật pháp và quy định của Việt 
Nam không chỉ làm mất nhiều thời gian và tiền bạc của các chủ sở hữu quyền SHTT 
nhằm tiến hành những hành động pháp lý chống lại hành vi xâm phạm quyền SHTT, 
mà còn tạo ra rủi ro trớ trêu cho các chủ sở hữu quyền SHTT vì họ có thể thất bại 
trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ xâm phạm và phải bồi thường tất cả các chi phí và 
phí tổn phát sinh từ việc tạm dừng làm thủ tục hải quan. Như vậy, việc tiếp tục sửa 
đổi, bổ sung Luật SHTT Việt Nam và các quy định có liên quan về xử phạt các hành 
vi xuất khẩu hàng hóa xâm phạm SHTT là cần thiết để nâng cao hiệu quả của Luật 
SHTT Việt Nam cũng như các hoạt động thực thi quyền SHTT tại Việt Nam. 
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Cần có những điều kiện khác nhau để cho phép việc thực thi pháp luật nói chung và 
thực thi và bảo vệ quyền SHTT nói riêng được hiệu quả. Trong số đó, một hệ thống 
pháp luật đầy đủ và thống nhất được xem là công cụ quan trọng nhất. Như vậy, 
những trở ngại nói trên cần được giải quyết một cách thỏa đáng nhằm nâng cao hiệu 
quả của các hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong thời gian tới./.  
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Các lĩnh vực khác:  
 

 

Tài chính 
• Thông tư số 13/2011/TT-NHNN ngày 31/05/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà 
nước; 

• Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính quy 
định chế độ quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài; 

• Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/05/2011 của Bộ Tài chính quy định quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê; 

• Thông tư số 57/2011/TT-BTC ngày 05/05/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ 
sung Mục lục ngân sách Nhà nước. 

 
Ngân hàng 
• Thông tư số 13/2011/TT-NHNN ngày 31/05/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 
Nhà nước; 

• Thông tư số 12/2011/TT-NHNN ngày 17/05/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ 
chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước. 

 
Thuế 
• Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; 
• Thông tư số 68/2011/TT-BTC ngày 18/05/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ 
Campuchia; 

• Thông tư số 67/2011/TT-BTC ngày 18/05/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 
mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc 
nhóm 26.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu. 

• Thông tư số 59/2011/TT-BTC ngày 12/05/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải 
quan giai đoạn 2011 - 2015. 
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Thương mại 
• Quyết định số 2644/QĐ-BCT ngày 30/05/2011 của Bộ Công Thương về việc 

đính chính Quyết định số 4346/QĐ-BCT ngày 17/8/2010 của Bộ Công Thương; 
• Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 20/05/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 19/05/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, 
Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và 
thương mại đặc thù; 

• Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 18/05/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa 
cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam; 

• Thông tư số 22/2011/TT-BCT ngày 31/05/2011 của Bộ Công Thương quy định 
về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 
Công Thương; 

• Thông tư số 70/2011/TT-BTC ngày 23/05/2011 của Bộ Tài chính quy định chi 
tiết một số nội dung của Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/3/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ Nhà nước hàng năm; 

• Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20/05/2011 của Bộ Công Thương về việc 
quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông 
lạnh; 

• Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/05/2011 của Bộ Tài 
chính; Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 
đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí 
sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên; 

• Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13/05/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có 
liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh; 

• Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/05/2011 của Bộ Tài chính về việc quy 
định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về 
hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện; 
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• Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ Công Thương về việc 
quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở 
xuống; 

• Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/05/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính 
phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, 
cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan; 

• Thông tư số 19/2011/TT-BCT ngày 06/05/2011 của Bộ Công Thương quy định 
về các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi 
phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường. 

 
Lao động 
• Thông tư số 16/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/05/2011 của Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với 
người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI; 

• Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10/05/2011 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ 
kỹ năng nghề quốc gia; 

• Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06/05/2011 của Bộ Nội vụ; 
Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 
01/5/2011 đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
và đơn vị sự nghiệp. 

 
Giáo dục 
• Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

• Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/05/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục 
đại học; 

• Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24/05/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Mẫu bằng Tiến sĩ danh dự; 

• Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/05/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Mẫu bằng tốt nghiệp Đại học. 
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Giao thông vận tải 
• Nghị định số 33/2011/NĐ-CP ngày 16/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 

• Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/05/2011 của Bộ Tài 
chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo 
lái xe cơ giới đường bộ; 

• Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 
15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng; 

• Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ Giao thông Vận tải 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ; 

• Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/05/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

• Thông tư liên tịch số 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 13/05/2011 của 
Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung 
Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 
17/12/2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển 
Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao 
thông Vận tải; 

• Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cải tạo phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy 
định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới theo 
Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-
BGTVT ngày 24/06/2009 và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009; 

• Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 
03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất 
lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt; 

• Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị 
xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải. 
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Xây dựng 
• Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/05/2011 của Chính phủ về việc quản lý và 

bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự; 
• Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/05/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại 
thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/05/2011 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc ban hành quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều 
kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và 
nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa 
bàn thành phố Hà Nội; 

• Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/05/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu 
chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng. 

 
Đất đai 
• Quyết định số 994/QĐ-BTC ngày 04/05/2011 của Bộ Tài chính về việc đính 

chính Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 
và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; 

• Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/05/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành 
chính về lĩnh vực đất đai. 

 
Tài nguyên - Môi trường 
• Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020; 
• Quyết định số 2459/QĐ-BCT ngày 19/05/2011 của Bộ Công Thương về việc 

điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử 
dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến 
năm 2025; 

• Quyết định số 2409/QĐ-BCT ngày 17/05/2011 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm 
khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến 
năm 2015, có xét đến năm 2025; 
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• Quyết định số 2408/QĐ-BCT ngày 17/05/2011 của Bộ Công Thương về việc bổ 
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng 
crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025; 

• Quyết định số 26/2011/QĐ-TTg ngày 04/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 
Khoa học - Công nghệ 
• Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020; 
• Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 
2011- 2015; 

• Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; 

• Thông tư số 05/2011/TT-BKHCN ngày 09/05/2011 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi 
phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ. 

 
Hành chính – Tư pháp 
• Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 
181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 
27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005; 

• Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi 
Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

• Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18/05/2011 của Chính phủ về biện pháp pháp 
luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; 

• Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ về việc quy định 
về xử lý kỷ luật đối với công chức; 

• Quyết định số 767/QĐ-TTg ngày 23/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Cục Bồi thường Nhà nước trực thuộc Bộ Tư pháp; 

• Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015; 
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• Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030; 

• Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/05/2011 của Bộ Tài chính hướng dân việc 
trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

• Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/05/2011 của Bộ Nội 
vụ, Thanh tra Chính phủ về việc quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. 

 
Nông – Lâm nghiệp 
• Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 30/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và 
muối giai đoạn 2011 - 2015; 

• Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương 
trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020; 

• Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, 
khai thác công trình thủy lợi; 

• Thông tư số 39/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết 
về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với 
chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện; 

• Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông; 

• Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 23/05/2011 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; 

• Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; 

• Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài 
gỗ; 
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• Thông tư số 65/2011/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh 
lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối 
với nông sản, thủy sản; 

• Thông tư số 33/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện 
vệ sinh thú y. 

 
Đầu tư 
• Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ Vương quốc Ô-man về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau; 

• Quyết định số 602/QĐ-BKHĐT ngày 09/05/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc phê duyệt danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc 
tiến đầu tư quốc gia năm 2011; 

• Thông tư số 07/2011/TT-BKHĐT ngày 17/05/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê "Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng" thay 
thế chỉ tiêu "Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng". 

 
Văn bản khác 
• Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của 
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; 

• Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 16/05/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, 
viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà 
nước; 

• Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/05/2011 của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ 
chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội; 

• Thông tư số 17/2011/TT-BYT ngày 17/05/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành 
quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm. 

• Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Đề án "Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dự báo vĩ mô". 
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